


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 

Trong kỳ thi Tiến sĩ, thi Hương là kỳ thi đầu tiên, chọn người có năng lực vào dự thi Hội, thi Đình. Cho đến nay, đa phần các nghiên cứu tập trung vào thi Hội, thi Đình và loại hình trường có chức năng đào tạo mà ít tìm hiểu các trường có nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi. Các nghiên cứu về trường thi Hương mới dừng lại ở quy mô các các bài viết đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo… mà chưa có một công trình chuyên khảo nào đi sâu vào phân tích và lý giải một cách đầy đủ và hệ thống về quy mô, vị trí, cấu trúc, chức năng của trường thi Hương cũng như những vấn đề giáo dục có liên quan để có cái nhìn toàn diện về kỳ thi đầu tiên trong kỳ thi Tiến sĩ.

Triều Nguyễn, nằm trong giai đoạn lịch sử đặc thù so với các triều đại trước đó: lần đầu tiên lãnh thổ Việt Nam có diện tích lớn nhất; đa dạng văn hóa, kinh tế, xã hội của nhiều tộc người, vùng miền; tiếp xúc với văn minh phương Tây. Do vậy nghiên cứu giáo dục thời kỳ này góp phần tìm hiểu cơ chế, tâm thức của người Việt trong “guồng máy” học tập, thi cử vốn đã tồn tại trước đó hàng trăm năm. Ngoài ra, góp phần làm rõ diện mạo bức tranh giáo dục khoa cử của các nước chịu ảnh hưởng mô hình giáo dục Hán học của Trung Hoa.

2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề

2.1. Các tài liệu thời Nguyễn và trước đó

Trước thời Nguyễn, các ghi chép liên quan đến giáo dục Nho học của các triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Lê Trung hưng được ghi chép trong các sách: Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tục biên, Đại Việt sử ký tiền biên, Kiến văn tiểu lục, Vân đài loại ngữ…  Giáo dục thời Nguyễn được đề cập trong: Đại Nam thực lục, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Minh Mệnh chính yếu, Quốc triều Hương khoa lục…

2.2. Các công trình nghiên cứu từ đầu thế kỷ XX đến nay

2.2.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục thời Nguyễn

Trong khoảng 50 năm đầu của thế kỷ XX, xuất hiện một số công trình nghiên cứu về giáo dục khoa cử Việt Nam cổ trung đại của các học giả Việt Nam trên các tạp chí Nam Phong, Thanh Nghị, Tri Tân… như Khảo cứu về sự thi ta của Dương Bá Trạc (1919), Quyển thi văn bình chú của Nguyễn Văn Tố (1942)… Đáng chú ý là cuốn Lược khảo về khoa cử Việt Nam (từ khởi thủy đến Mậu Ngọ 1918) của Trần Văn Giáp năm 1941.

Những năm 80 – 90 của thế kỷ XX, các công trình nghiên cứu về giáo dục khoa cử Việt Nam truyền thống ngày một nhiều: Tìm hiểu nền giáo dục Việt Nam trước năm 1945 (Vũ Ngọc Khánh), Giáo dục Việt Nam thời cận đại (Phan Trọng Báu), Nho học ở Việt Nam – Giáo dục và thi cử (Nguyễn Thế Long), Khoa cử và giáo dục Việt Nam (Nguyễn Q. Thắng), Sự phát triển giáo dục và chế độ thi cử ở Việt Nam thời phong kiến (Nguyễn Tiến Cường)… Do vấn đề nghiên cứu rộng, đa phần các cuốn sách này trình bày những nét khái lược của giáo dục thời trung đại, ít tập trung đi sâu phân tích những khía cạnh cụ thể, các nhận xét đều mang tính khái quát.

Thập niên 90 của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI tiếp tục xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu trong xu hướng nhìn nhận, đánh giá lại triều Nguyễn với tinh thần khoa học khách quan hơn: Triều Nguyễn – Những vấn đề lịch sử, tư tưởng và văn học (1994), Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn (1992, 1995), Những vấn đề lịch sử và văn chương triều Nguyễn (1997), Những vấn đề lịch sử về triều đại cuối cùng ở Việt Nam (2002), Lịch sử nhà Nguyễn – Một cách tiếp cận mới (2005), Những vấn đề lịch sử triều Nguyễn (2007), Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX) (2008)…

Bước sang thế kỷ XXI, các công trình nghiên cứu về giáo dục thời Nguyễn tiếp tục được quan tâm và xuất bản. Công trình có nhiều điểm mới trong cách tiếp cận nghiên cứu theo hướng xã hội học lịch sử là cuốn Quan và Lại ở miền Bắc Việt Nam – Một bộ máy hành chính trước thử thách (1820 – 1918) của Emmanuel Poisson (2006). Năm 2011, một số công trình mới về giáo dục và khoa cử được xuất bản như: Giáo dục khoa cử và quan chế ở Việt Nam thời phong kiến, thời Pháp thuộc (Nguyễn Công Lý), Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo của triều Nguyễn (Nguyễn Ngọc Quỳnh)... Tạp chí Huế Xưa và Nay công bố nhiều bài nghiên cứu về giáo dục triều Nguyễn như: Giáo dục triều Nguyễn – cái giá của Nho học, Những thành tựu của nền giáo dục triều Nguyễn… (Lê Nguyễn Lưu), Vài nét về chính sách giáo dục khoa cử của các vị vua đầu triều Nguyễn (Nguyễn Văn Đăng), Mấy nét về giáo dục, đào tạo nhân tài thời Nguyễn (Đặng Thị Tịnh)… Các công trình về sự chuyển giao mô hình giáo dục cận đại, từ sau khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam có: Nhà trường Pháp ở Đông Dương, Ba thế hệ trí thức người Việt (1862-1954) - Nghiên cứu Lịch sử xã hội (Trịnh Văn Thảo), Giáo dục Pháp – Việt ở Bắc Kỳ (1884 – 1945) (Trần Thị Phương Hoa)…
2.2.2. Các công trình liên quan đến thi Hương thời Nguyễn

Thập niên 90 của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, liên quan đến thi Hương thời Nguyễn có: Quan chức, thuộc viên hành chính cấp tỉnh và địa phương tại Bắc kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – Những tiếp cận bước đầu, Tập sự, một phương tiện đào tạo quan lại (Emmanuel Poisson); Một số nhận xét về xuất xứ của những người đỗ đạt qua các kỳ thi cử do triều đình Việt Nam tổ chức (1802 – 1858) (Philippe Langlet)… Ngoài ra còn có: Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn (Phạm Đức Thành Dũng (CB)), Khoa cử Việt Nam (Nguyễn Thị Chân Quỳnh, 2 tập), Khoa thi Tiến sĩ cuối cùng trong lịch sử khoa cử Việt Nam (Kỷ Mùi, Khải Định năm thứ tư, 1919) (Phạm Văn Khoái)... 

Về trường thi Hương Hà Nội: các tư liệu liên quan đến trường thi này có thể kể đến: Hà Nội giai đoạn 1873 – 1888 (André Masson), Lịch sử Hà Nội (Philippe Papin), các sách trong tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến xuất bản năm 2010 như: Hà Nội – Tiểu sử một đô thị (William Logan), Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội – Tuyển tập tư liệu phương Tây (Nguyễn Thừa Hỷ và các cộng sự), Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873-1945 (Đào Thị Diến), Giáo dục và khoa cử Nho học Thăng Long – Hà Nội (Bùi Xuân Đính)… Hoạt động giáo dục của Thăng Long – Hà Nội còn được công bố trong: 6 khoa thi Hương trường Thăng Long triều Nguyễn (Hoàng Mai Phương), Giáo dục thời Nguyễn ở Thăng Long – Hà Nội (1802 – 1919) (Hà Mạnh Khoa)…
Về trường thi Hương Nam Định: các tư liệu sơ cấp có thể kể đến: Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược (Khiếu Năng Tĩnh), Nam Định tỉnh địa chí mục lục (Nguyễn Ôn Ngọc). Năm 1944, Trần Văn Giáp công bố bài viết Các nơi trường thi và cách xếp đặt trong trường thi Nam Định. Năm 1992, Đặng Hữu Thụ xuất bản cuốn Làng Hành Thiện và các nhà Nho Hành Thiện. Đây là những công trình, bài viết có giá trị tham khảo khi nghiên cứu về thi Hương Nam Định. 

Về các trường thi Hương khác trong cả nước, có thể kể đến: Trường thi Thừa Thiên (Tố Am Nguyễn Toại), Trường thi Hương Nghệ An (Đào Tam Tĩnh), Trường thi Bình Định (Vũ Ngọc Liễn)…

2.2.3. Các công trình nghiên cứu nước ngoài về giáo dục thời Nguyễn

Có thể coi Alexander Barton Wooside là một trong những tác giả đầu tiên nghiên cứu về giáo dục thời Nguyễn thông qua công trình Vietnam and Chinese model – A Comparative Study of Vietnamese and Chinese Government in the First Half of the Nineteenth Century. Ngoài ra, Nola Cooke cũng là tác giả có nhiều bài viết về giáo dục nhà Nguyễn ở Nam bộ, trong đó có giá trị hơn cả là bài 19th Century Vietnam Confucianization in Historical Perspective Evidence from Palace Examination 1463-1883. Bên cạnh đó, có thể kể tới các tác giả nước ngoài khác như R.B. Smith, John K. Whitmore, Truong Buu Lam… Mặc dù không bàn trực tiếp về giáo dục thời Nguyễn nhưng những bài viết của các học giả nước ngoài về triều Nguyễn là gợi ý quan trọng cho luận án trong hướng tiếp cận nghiên cứu.
3. Mục đích, giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của thi Hương thời Nguyễn thông qua 2 nghiên cứu trường hợp là trường Hà Nội và Nam Định. So sánh các trường thi Hương trong cả nước nhằm tìm hiểu vai trò, chức năng và ảnh hưởng xã hội của các trường thi Hương; chính sách giáo dục của nhà Nguyễn cũng như mối quan hệ giữa khoa cử và các khía cạnh khác của đời sống xã hội. Phân tích, so sánh để thấy được sự tương đồng và khác biệt giữa thi Hương Việt Nam và Trung Hoa.
Giới hạn thời gian nghiên cứu: từ khoa thi Hương đầu tiên năm 1807 đến khoa thi cuối cùng năm 1915 ở miền Bắc.

Phạm vi không gian: tập trung vào 2 trường thi Hương Hà Nội và Nam Định thuộc miền Bắc Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án được triển khai trên cơ sở áp dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp lịch sử; phương pháp tập hợp, phân tích tư liệu, phương pháp thông kê, so sánh. Ngoài ra, luận án cũng sử dụng các phương pháp liên ngành như: khảo sát, điền dã thực địa, phỏng vấn, văn bản học, chồng áp bản đồ... Luận án tiếp cận các lý thuyết nghiên cứu: lý thuyết về thế giới các nước Hán hóa, lý thuyết văn hóa chính trị và cách tiếp cận lịch sử xã hội.  

4. Đóng góp của luận án
- Phác họa cái nhìn tổng quan về thi Hương thời Nguyễn . 

- Khắc họa diện mạo, quá trình hình thành và biến đổi của 2 trường thi Hương Hà Nội và Nam Định. Từ đó có cái nhìn so sánh với các trường thi Hương khác trong cả nước. 

- Tìm hiểu và lý giải sự biến đổi của các nội dung thi Hương truyền thống sau khi có sự can thiệp của chính quyền Pháp (tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ) và những hệ luận rút ra từ những thay đổi này.

- Tìm hiểu mối quan hệ giữa khoa cử và đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Tập trung làm rõ sự gia tăng của đội ngũ trí thức trong xã hội Việt Nam truyền thống, sự thay đổi tương quan tỷ lệ người đỗ giữa các vùng từ chính sách giáo dục của nhà Nguyễn. 

- Chỉ ra sự tương đồng, khác biệt giữa thi Hương Việt Nam và Trung Quốc. 

5. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án được cấu trúc thành 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về thi Hương thời Nguyễn

Chương 2: Trường thi Hương Thăng Long – Hà Nội

Chương 3: Trường thi Hương Nam Định – Hà Nam

Chương 4: Một số nhận xét về thi Hương thời Nguyễn qua các trường thi

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THI HƯƠNG THỜI NGUYỄN

1.1. Trường thi

1.1.1. Số lượng các trường

Thời Nguyễn, cả nước có từ 6 đến 7 trường, gồm: Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên, Bình Định và Gia Định.
1.1.2.Thời gian tổ chức 

 Thi Hương tổ chức vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Định lệ 3 năm tổ chức một kỳ thi Hương ổn định từ thời Minh Mệnh cho đến khi kết thúc nền giáo dục Hán học ở Việt Nam (1918). Thời gian tổ chức thi Hương cho các trường khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Trường thi Hương Hà Nội và Nam Định thi vào tháng 9 hoặc tháng 10.
1.1.2. Quy mô, cấu trúc trường thi

Từ năm 1843 trở đi, thời Thiệu Trị, các trường thi Hương bắt đầu được xây dựng kiên cố, xung quanh xây tường gạch. Đa phần các trường thi có cấu trúc giống nhau, gồm khu vực làm việc của quan trường và khu làm bài của thí sinh. Để phục vụ hoạt động của trường thi, các trường được triều đình cung ứng nhân công để xây dựng, sửa chữa trường thi cùng với tiền, gạo và nhiều vật dụng khác để quan trường và những nhân viên giúp việc trong trường thi có thể sống và làm việc trong khoảng thời gian hơn một tháng.

1.2.  Nội dung thi
1.2.1. Kiến thức thi Hương

Để thi Hương, học trò tham gia học tập từ khi 6, 7 tuổi. Nội dung học tập chính là Tứ thư, Ngũ kinh, Nam sử, Bắc sử…
1.2.2. Nội dung thi Hương và những thay đổi qua các thời kỳ

Nội dung thi Hương thi Hương thời Nguyễn lúc 3 kỳ lúc 4 kỳ, gồm có: Kinh nghĩa (kỳ đệ nhất); Chế, chiếu, Biểu (kỳ đệ nhị); Thơ phú (kỳ đệ tam) và Văn sách (kỳ đệ tứ). Từ thời Thành Thái trở đi, nội dung thi Hương có thêm phần chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp.

1.3. Quan trường

1.3.1. Thành phần, số lượng, nhiệm vụ

Khoảng trên dưới 50 quan trường làm việc ở các trường thi. Họ là những người có trách nhiệm thay mặt triều đình tổ chức kỳ thi theo những quy định mà Nhà nước đề ra. 
1.3.2. Quy trình làm việc
Mỗi vị quan trường có nhiệm vụ và chức năng riêng, đảm bảo hoạt động xuyên suốt, nhịp nhàng và có kỷ luật của toàn bộ trường thi. Nhiệm vụ của các vị quan trường là đánh giá, xếp hạng, chọn ra những người xuất sắc qua các bài thi. 

1.4.  Sĩ tử

1.4.1. Trước khi thi

Trừ những người có đại tang, những người bất hiếu, bất mục, loạn luân, điêu toa, gian dâm và những người đang chịu án của triều đình, tất cả mọi người đều có thể tham gia thi Hương. Sĩ tử phải thực hiện nhiều quy định về đóng quyển, khai báo lý lịch trước khi thi.

1.4.2. Trong khi thi

Có nhiều quy định sĩ tử phải thực hiện trong khi thi Hương nhằm đảm bảo sự nghiêm cẩn của khoa cử. 
1.4.3. Danh hiệu, ân điển với người thi đỗ

Thí sinh thi đỗ 3 kỳ thi Hương nhận danh hiệu Tú tài, đỗ 4 kỳ là Cử nhân. Những người đỗ được nhận ân điển của triều đình như ban mũ áo, ăn yến và được bổ dụng vào các vị trí khác nhau trong bộ máy chính quyền như: Tri huyện, Giáo thụ, Huấn đạo. 

CHƯƠNG 2. TRƯỜNG THI HƯƠNG THĂNG LONG – HÀ NỘI

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.1.1. Lịch sử hình thành

Tên gọi trường thi Hương Thăng Long xuất hiện từ năm 1812. Năm 1824, trường thi Hương Thăng Long đổi gọi trường thi Bắc Thành. Sau khi tỉnh Hà Nội ra đời, năm 1831, trường Bắc Thành đổi thành trường thi Hương Hà Nội. Trường thi Hương Hà Nội là nơi dự thi của sĩ tử các tỉnh Hà Nội, Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn. Năm 1879 là khoa thi cuối cùng của trường thi Hương Hà Nội. 

2.1.2. Vị trí, quy mô, cấu trúc 

Trường thi Hương Hà Nội thuộc địa phận thôn Bích Lưu, huyện Thọ Xương, ở phía đông nam thành Hà Nội. Về cơ bản, vị trí của trường thi Hương Hà Nội không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại. Trường thi nằm trên khu đất rộng, chu vi hơn 182 trượng, gồm 2 khu vực: khu vực làm việc của quan trường gồm 21 tòa nhà xây bằng gạch; khu vực làm bài của thí sinh để trống, không dựng mái che, sĩ tử tự mang lều chõng vào trường thi. 

2.1.3. Những biến đổi của trường thi Hương Hà Nội từ nửa cuối thế kỷ XIX

Sau khi thực dân Pháp mở rộng xâm lược ra miền Bắc, trường thi Hương Hà Nội bị thay đổi cả về diện mạo và chức năng. Trường thi trở thành nơi đóng quân của quân đội Pháp trước khi đánh thành Hà Nội. Trong khi chờ xây dựng Lãnh sự quán và khu Nhượng địa, trường Hà Nội đã bị người Pháp trưng dụng làm nơi làm việc. Sau khi không tổ chức các kỳ thi Hán học (1879), khu vực trường thi Hương trở thành Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương, Tổng Thanh tra Nông nghiệp, Sở Hiến binh và trường Mỹ thuật Ứng dụng…
2.2. Nội dung thi Hương truyền thống

Tại trường thi Hương Hà Nội, nội dung thi Hương truyền thống tùy theo 3 hay 4 kỳ của từng năm. Nội dung thi phản ánh nội dung học tập Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc sử, Nam sử… của sĩ tử. Mỗi loại bài thi được làm theo thể thức nghiêm ngặt mà triều đình quy định. Sĩ tử khi làm bài có thể viết chữ chân, chữ hành hoặc chữ thảo, nhưng cần hết sức quan tâm đến những quy định về cách viết đài, viết chữ kiêng húy trong bài thi. 

2.3. Quan trường

2.3.1. Thành phần, số lượng

Có khoảng 50 đến 60 quan trường làm việc trong thời gian diễn ra các kỳ thi Hương ở Hà Nội. Chánh, Phó chủ khảo của trường thi Hương Hà Nội chủ yếu được bổ sung từ 2 nguồn: quan làm việc trong triều đình và quan làm việc tại các địa phương, hàm nhị phẩm và tam phẩm. Quan Phúc khảo, Sơ khảo được chọn từ các quan Tri phủ, Tri huyện, hàm tòng ngũ phẩm và chánh lục phẩm. Giám sát được chọn từ các quan Ngự sử đạo và Lục khoa, hàm chánh ngũ phẩm.
2.3.2. Giải ngạch chấm thi

Quan trường thi Hương Hà Nội chấm bài theo giải ngạch triều đình định ra từ 1841, theo sắc hiệu trên mặt quyển thi. Việc quy định giải nghạch khiến cho sĩ tử trong khi thi không phải là cạnh tranh với toàn bộ số lượng thí sinh toàn trường mà chỉ cạnh tranh giữa các sĩ tử sống trong cùng một vùng với nhau. 

2.3.3. Sai phạm của quan trường

Trong quá trình làm việc tại trường thi, những sai phạm trường quy của quan trường là không tránh khỏi. Đó là các lỗi nhầm khi niêm yết tên, tuổi, quê quán của sĩ tử; khi thông báo đề thi và khi chấm thi. Trong các trường hợp sai phạm, triều Nguyễn đều xử lý rất nghiêm khắc. Tính đến trước khi thực dân Pháp can thiệp vào nước ta, khoa cử vẫn được tiến hành nghiêm túc theo các định chế của triều đình ban hành.
2.4. Cử nhân

2.4.1. Số lượng
Trong 67 năm tồn tại, trường Hà Nội tổ chức 28 khoa thi, lấy đỗ 639 vị Cử nhân. Số liệu thống kê cho thấy, sĩ tử trường thi Hương Hà Nội đỗ Hương cống/Cử nhân ngay ở độ tuổi thiếu niên, người trẻ nhất thi đỗ khi mới 13 tuổi. Chỉ có 24% trong số các Cử nhân của trường Hà Nội thực hiện được giấc mơ thi đỗ Tiến sĩ. Trong đó, 44% đỗ ngay trong kỳ thi tiếp theo và 46.6% phải mất thêm từ 2 đến 9 năm nữa học tập và thi lại. 8% mất hơn 10 năm trở lên. Trong một số trường hợp nhất định, sau khi đỗ Cử nhân vẫn có thể bị triều đình tước học vị. 

2.4.2. Quê quán
Xét về mặt quê quán, số Cử nhân của trường thi Hương Hà Nội rơi vào 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh và Sơn Tây trong đó tỉnh có số người đỗ đông nhất là Hà Nội. Toàn bộ các sĩ tử thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn suốt thời Nguyễn không có một ai đỗ Cử nhân. 

2.4.3. Bổ nhiệm quan chức 

Các Cử nhân sau khi thi đỗ thường được bổ nhiệm vào các vị trí công việc ở cấp phủ và huyện như Tri huyện (23.8%), Tri phủ (13.5%), Án sát (8.05%), Giáo thụ (7.67%), Huấn đạo (4.9%), Đốc học (5.9%)… Một số Cử nhân được trọng dụng vào các vị trí cao trong triều đình, thuộc hàm nhị, tam phẩm như: Thượng thư, Tham tri, Tổng đốc… Như vậy, đỗ Cử nhân là sĩ tử có cơ hội bước vào cánh cửa rộng mở của đường quan lộ. 
CHƯƠNG 3. TRƯỜNG THI HƯƠNG NAM ĐỊNH – HÀ NAM

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển

3.1.1. Lịch sử hình thành

Trường thi Hương Nam Định là sự tiếp nối của trường thi trấn Sơn Nam thời Lê. Từ năm 1824, trường thi Sơn Nam Hạ đổi thành trường thi Hương Nam Định, là nơi thi chung của các sĩ tử Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương và Quảng Yên. Thời vua Đồng Khánh, 1886, hai trường Hà Nội và Nam Định hợp nhất thành trường Hà Nam và vẫn tổ chức thi tại Nam Định.
3.1.2. Vị trí, quy mô, cấu trúc 

Trường thi Hương Nam Định thuộc địa phận làng Năng Tĩnh, tổng Mỹ Trọng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Cấu trúc trường thi gồm 2 khu vực: khu vực làm bài của thí sinh và khu vực làm việc của quan trường. Các phương pháp nghiên cứu liên ngành giúp xác định trường thi Hương Nam Định xưa nay nằm trong khu vực thuộc góc cắt của 2 con đường Trần Huy Liệu và Giải Phóng, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định ngày nay. 

3.2. Những biến đổi trong nội dung thi Hương truyền thống

3.2.1. Nhu cầu sử dụng tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ từ nửa sau thế kỷ XIX

Từ nửa cuối thế kỷ XIX, tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ được đưa vào nội dung thi bên cạnh các môn thi cổ truyền. Sự thay đổi này là nỗ lực của chính quyền Pháp từng bước xóa bỏ chữ Hán ở Việt Nam, tạo ra bộ máy trí thức người Việt làm việc cho chính quyền thuộc địa và tiến tới sử dụng những ngôn ngữ này như công cụ giao tiếp giữa chính quyền thuộc địa và người dân bản xứ. 

3.2.2. Nội dung các môn thi bổ sung 

Cuối thời Nguyễn, sang đầu thế kỷ XX, nội dung thi truyền thống thay đổi. Các nội dung thi gồm bài văn sách về văn chương, luân lý, địa dư và chính trị Đông Dương; bài luận chữ Hán và chữ Quốc ngữ; bài thi tiếng Pháp. 

3.3. Quan trường

3.3.1. Thành phần, số lượng

Vì là trường thi lớn nên trường Nam Định – Hà Nam cần số lượng lớn quan trường làm việc trong thời gian tổ chức kỳ thi. Các quan trường được lựa chọn chủ yếu từ miền Trung để đảm bảo nguyên tắc quan trường không cùng quê với sĩ tử dự thi.
3.3.2. Công việc của quan trường

Có rất nhiều công đoạn trong quá trình tổ chức khoa cử. Quan trường Nam Định – Hà Nam tiến hành chấm bài xong chuyển kết quả về Kinh. Sau khi bộ Lễ tiến hành chấm lại, kết quả cuối cùng của thí sinh có thể bị hoán đổi thứ tự thi đỗ hoặc bị truất danh hiệu Cử nhân hoặc chuyển từ Cử nhân xuống Tú tài.
3.3.3 Sai phạm của quan trường

Cuối thời Nguyễn, hiện tượng quan trường vi phạm trường quy ngày càng gia tăng với những lỗi như: tham nhũng tiền của trường thi, công khai ăn tiền của thí sinh, móc ngoặc giữa các quan trường tạo điều kiện cho con cháu mình thi đỗ… Một trong những nguyên nhân của hiện tượng gian lận này là sự gia tăng quá lớn sĩ tử dự thi do 2 trường Hà Nội và Nam Định thi chung, có năm lên tới 13.000 người dự thi. Đối với chính quyền Pháp, hiện tượng tiêu cực của quan trường là một trong những cơ hội để người Pháp tiến hành can thiệp và cải cách chương trình thi Hương truyền thống. 

3.4. Cử nhân

3.4.1. Số lượng

Trong vòng 108 năm hoạt động, trường thi Hương Nam Định – Hà Nam tổ chức 41 khoa thi, lấy đỗ 1360 Cử nhân, trong đó có 96 người tiếp tục đỗ Tiến sĩ, Phó bảng.
3.4.2. Độ tuổi 

Tiến hành nghiên cứu các khoa thi từ 1894 đến 1915 cho thấy độ tuổi đỗ Cử nhân của sĩ tử trường Nam Định – Hà Nam trải dài từ 15 đến 80 tuổi. Đỗ tuổi trung bình đỗ Cử nhân là 31 tuổi trong đó độ tuổi đạt danh hiệu Cử nhân chủ yếu rơi vào nhóm từ 20 đến 39 tuổi.
3.4.3. Quê quán của Cử nhân

Về nguồn gốc địa phương của các Cử nhân, 3 tỉnh có số người đỗ nhiều nhất là Nam Định, Hải Dương và Hưng Yên. Nhóm các tỉnh có số người đỗ thấp là: Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Yên, Kiến An… trong đó có nhiều tỉnh là tỉnh mới thành lập cuối thời Nguyễn.
3.4.4. Bổ nhiệm quan chức

Tương tự trường Hà Nội, Cử nhân trường Nam Định – Hà Nam, sau khi được bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt trong các công việc hành chính cấp phủ, huyện và cấp tỉnh. 

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ 

THI HƯƠNG THỜI NGUYỄN QUA CÁC TRƯỜNG THI

4.1. Các trường thi Hương – Cái nhìn so sánh
4.1.1. Về lịch sử hình thành, thời gian hoạt động

Thời Nguyễn, so sánh các trường thi Hương trong cả nước, trường Nghệ An và Thanh Hóa tồn tại lâu nhất 111 năm, trường Nam Định 108 năm, trường Thừa Thiên 97 năm. Trường Hà Nội và Gia Định do chịu tác động mạnh mẽ của việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam nên đã sớm ngừng hoạt động khoa cử. Trường Bình Định tồn tại 66 năm, là trường ra đời muộn vì triều Nguyễn muốn tạo điều kiện cho sĩ tử thi cử sau khi trường Gia Định ở Nam bộ đóng cửa.
4.1.2. Về vị trí, quy mô, cấu trúc trường thi

So với thời Lê, trường thi Hương của thời Nguyễn được xây dựng kiên cố và quy củ hơn. Việc mở rộng và xây dựng kiên cố các trường thi Hương từ thời Thiệu Trị thể hiện sự quan tâm, đầu tư của nhà Nguyễn đối với hoạt động giáo dục khoa cử. Về cơ bản, các trường thi Hương thời Nguyễn có quy mô, cấu trúc khá tương đồng với nhau. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện thực tế của từng tỉnh, từng vùng, diện tích cụ thể của các trường thi có những khác biệt nhất định. 

4.1.3. Về giải ngạch và số lượng người đỗ

Trong vòng 30 năm đầu thời Nguyễn, khi chưa có giải ngạch, trường Hà Nội và Nam Định là 2 trường có số Cử nhân cao nhất trong cả nước, cao hơn 3 trường ở miền Trung cộng lại và gấp 4 lần Cử nhân trường Gia Định. Với mục đích tăng số lượng người đỗ có nguồn gốc xuất thân từ Trung bộ và Nam bộ, sau 77 năm thực hiện đặt giải ngạch, số người đỗ ở miền Trung tăng lên đáng kể, gấp 1,8 lần số Cử nhân của miền Bắc. Nhằm gia tăng số người đỗ ở Nam bộ, nhà Nguyễn đặt chính sách phụ thí, cấm chiều đi vào Nam của các sĩ tử Bắc bộ nhưng mở chiều đi ngược trở ra cho các sĩ tử Nam bộ. Nhờ các chính sách nói trên, nhà Nguyễn đã thay đổi tương quan về số lượng đỗ Cử nhân của các vùng.

4.1.4. Về việc bổ dụng Cử nhân, Tú tài

Khoảng 37% người miền Bắc đỗ Cử nhân được bổ nhiệm làm quan. Đa phần quan chức thời Nguyễn có nguồn gốc xuất thân từ miền Trung (56.75%). Nhà Nguyễn có nhiều quy định thu hút người Trung và Nam bộ vào bộ máy chính quyền. Cử nhân trường Hà Nội, Nam Định thường được bổ nhiệm ở các nhóm chức vụ có phẩm hàm thấp từ ngũ phẩm trở xuống (Đốc học, Tri phủ, Giáo thụ…) trong khi Cử nhân trường Thừa Thiên, Nghệ An được bổ nhiệm những chức vụ có phẩm cao hơn (Lang trung, Thị lang…)

4.2. Mối quan hệ giữa khoa cử và chính trị, văn hóa, xã hội nhìn từ các trường thi Hương

4.2.1. Mối quan hệ giữa khoa cử và bộ máy chính quyền

Việc điều động quan lại trong bộ máy chính quyền tham gia vào việc tổ chức các kỳ thi Hương 3 năm 1 lần ít nhiều tạo nên những xáo trộn nhất định trong việc vận hành bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này cho thấy sự tham gia của gần như toàn thể quan lại và nhân viên trong bộ máy chính quyền để phục vụ hoạt động khoa cử quốc gia, phản ánh mối quan hệ giữa khoa cử và chính trị, xã hội.
4.2.2. Mối quan hệ giữa khoa cử và đời sống văn hóa, xã hội

Với mục tiêu đẩy mạnh giáo dục Nho học, thông qua nhiều biện pháp như tạo điều kiện cho người học, người thi; tổ chức các kỳ ân khoa…, nhà Nguyễn đã từng bước đưa giáo dục Nho học hoạt động và phát triển sau sự suy giảm của Nho giáo thế kỷ XVII, XVIII và quan trọng hơn, nhà Nguyễn đã thành công trong việc từng bước đưa Nho giáo vào Nam Bộ - nơi vốn được coi là vùng đất “phi Nho giáo”.

4.3. Những tương đồng và khác biệt giữa trường thi Hương Việt Nam và Trung Quốc

4.3.1.  Về quy mô, cấu trúc trường thi

Điểm tương đồng giữa trường thi Hương Việt Nam và Trung Quốc là cấu trúc trường thi được chia thành 2 phần chính: khu vực làm việc của quan trường và khu vực làm bài của thí sinh. Sự khác biệt nằm chủ yếu ở quy mô và cách bố trí cụ thể trong trường thi. Nếu như trường thi Hương thời Nguyễn chỉ xây dựng kiên cố nơi làm việc của quan trường, trường thi Hương Trung Quốc được xây dựng kiên cố toàn bộ khu vực trường thi với quy mô rất rộng lớn.

4.3.2. Về nội dung thi Hương

Nhìn chung, nội dung thi Hương ở Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, đều dựa trên các kiến thức cơ bản của giáo dục Nho học với Tứ thư, Ngũ kinh… Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thi Hương Việt Nam và Trung Quốc nằm ở số lượng và trật tự các môn thi Hương. Ở Việt Nam, từ thời Trần đến cuối thời Lê, thi Hương cơ bản được tổ chức ổn định 4 kỳ. Thời Nguyễn, các quy định về kỳ thi thường xuyên thay đổi, lúc 3 kỳ lúc 4 kỳ. Khác với Việt Nam, ở Trung Quốc phép thi tam trường (3 kỳ) duy trì ổn định từ nhà Minh đến nhà Thanh. 

4.3.3. Về quan trường và sĩ tử

Khác với Việt Nam, thi Hương ở Trung Quốc tổ chức liền 3 kỳ, mỗi kỳ 3 ngày, tổng cộng 9 ngày 7 đêm. Trước khi đi thi, sĩ tử Trung Quốc phải chuẩn bị đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho việc thi và ở lại trong trường thi. Quan trường làm việc tại trường thi có số lượng đông gấp nhiều lần ở Việt Nam. Danh hiệu dành cho người đỗ thi Hương ở Trung Quốc có những điểm khác biệt với Việt Nam. So với Trung Quốc, giới Cử nhân Việt Nam giữ vai trò trọng yếu hơn Trung Hoa, có thể nắm các chức vụ cao trong bộ máy chính quyền.

KẾT LUẬN

1. Trong xã hội Việt Nam thời trung đại, thi cử là cơ sở của việc tuyển dụng quan chức. Có nhiều loại hình thi cử khác nhau để tuyển lựa nhân sự, nhưng phổ biến nhất là kỳ thi Tiến sĩ. Muốn đỗ đạt ra làm quan, trong kỳ thi này, các sĩ tử phải vượt qua được kỳ thi cơ bản đầu tiên là kỳ thi Hương. 

Thi Hương lần đầu tiên ở nước ta được tổ chức dưới thời vua Trần Thuận Tông. Dưới thời Lê, những quy định về thi Hương từng bước được thể chế hóa như quy định về lý lịch đạo đức, thành phần xã hội của người đi thi… Thời Lê trung hưng, do sự mất ổn định về chính trị xã hội, khoa cử nói chung có nhiều suy giảm, trong đó có hoạt động thi Hương. Sau khi giành lại chính quyền từ tay nhà Tây Sơn, trong khoảng thời gian trị vì của 4 vị vua đầu triều Nguyễn, hoạt động khoa cử nói chung và thi Hương nói riêng đã đi vào nề nếp, các quy định liên quan đến thi Hương trở nên hoàn bị và quy củ trên cơ sở vừa kế thừa những quy định đã có từ thời Lê vừa xây dựng những quy định mới, riêng của nhà Nguyễn. 

2. Trong khoảng 50 năm đầu, tính đến trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, các vua đầu thời Nguyễn đã có nhiều nỗ lực xây dựng nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Nhiều quy định liên quan đến việc xây dựng trường thi, sửa đổi phép thi, quy định đối với sĩ tử, quan trường… dưới thời Nguyễn có hiệu quả trong đời sống xã hội và trở thành định lệ lâu dài. 
Trên cơ sở cố gắng “tăng cường và củng cố Nho giáo”, qua 47 kỳ thi Hương, nhà Nguyễn lấy đỗ hơn 5000 Cử nhân và số Tú tài gấp từ 2 đến 3 lần số Cử nhân. Ở miền Bắc, đối với 2 trường thi Hà Nội và Nam Định, sau sáp nhập thành trường Hà Nam, nhà Nguyễn lấy đỗ được 1979 Cử nhân (chưa kể Tú tài). Trong đó, nhiều người đỗ Cử nhân ngay ở độ tuổi thiếu niên, nhưng cũng không ít trường hợp giấc mơ khoa cử kéo dài tới khi sĩ tử đã ở độ tuổi “thất thập cổ lai hy” hoặc nhiều hơn. Độ tuổi đỗ trung bình đỗ Cử nhân của các sĩ tử miền Bắc là khoảng 30 tuổi, trong đó nhóm tuổi có số người đỗ nhiều nhất trải dài từ 20 đến 39 tuổi, tập trung nhiều nhất từ sau 30 tuổi trở đi. Sau khi đỗ thi Hương, tiếp tục thi Hội, thi Đình luôn là ước vọng và động lực tiếp theo của các Cử nhân, mặc dù trên thực tế, mơ ước này chỉ có khoảng hơn 20% số Cử nhân thực hiện được, bước tiếp vào con đường đại đăng khoa và con đường quan lộ rộng mở. 

Qua khoa cử, nhà Nguyễn đã tạo ra nguồn tuyển lựa quan lại với số lượng lớn. Thời Nguyễn, các Cử nhân là lực lượng chủ chốt nắm giữ các công việc hành chính thuộc cấp phủ, huyện như: Tri phủ, Tri huyện, Tri châu, Giáo thụ, Huấn đạo… và một số được bổ nhiệm vào các vị trí thuộc cấp tỉnh như: Kinh lịch, Tuần phủ, Đốc học, Án sát… Cá biệt có một số Cử nhân được trọng dụng vào các vị trí cao trong bộ máy triều đình. 

Thông qua hoạt động khoa cử, nhiều gia đình, dòng họ, làng và vùng đất có truyền thống khoa bảng được hình thành và phát triển. Có thể kể đến những vùng “đậm” khoa cử ở đồng bằng Bắc bộ như: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định... Tuy nhiên, ở miền Bắc, có một thực tế là khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn hầu như không có mấy người đỗ đạt. 

3. Trong quá trình triển khai khoa cử, nhà Nguyễn đã thực hiện nhiều chính sách với mục đích không những đẩy mạnh hoạt động giáo dục khoa cử nói chung trên toàn quốc mà còn hiện thực hóa yêu cầu của chính các vua Nguyễn đề ra theo tinh thần lập chính sách cho phù hợp với từng địa phương. 

Sau khoảng hơn 70 năm từ khi nhà Nguyễn thực hiện chính sách đặt giải ngạch cho các trường thi Hương trong cả nước, miền Bắc từ chỗ được coi là “thống trị” khoa cử trong khoảng 30 năm đầu thời Nguyễn đã nhường vị trí vùng có số lượng người đỗ đạt cao nhất trong cả nước cho miền Trung. Cùng với việc số người đỗ đạt ở miền Trung tăng lên, việc ưu tiên bổ nhiệm Cử nhân, Tiến sĩ có nguồn gốc miền Trung của nhà Nguyễn đã khiến cho sự chênh lệch về nhân sự giữa người miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong bộ máy chính quyền khá đáng kể. Việc hạn chế số lượng người miền Bắc đỗ thi Hương đồng nghĩa với việc triều Nguyễn thu hẹp số lượng người miền Bắc tiếp tục đỗ đại khoa cũng như thu hẹp con đường hoạn lộ của quan lại miền Bắc. Nếu như Cử nhân ở miền Bắc sau khi thi đỗ được bổ nhiệm vào các chức quan thấp trong bộ máy triều đình thì Cử nhân của các vùng Trung và Nam bộ nhận được ưu ái hơn, được bổ nhiệm vào các chức vụ có phẩm hàm cao hơn so với Cử nhân miền Bắc.

Song song với việc đẩy mạnh số lượng người đỗ ở miền Trung, nhà Nguyễn đã thành công trong việc đưa Nho giáo từng bước đặt được chỗ đứng và tạo dấu ấn của nó trên vùng đất Nam bộ mới của quốc gia.
4. Từ nửa sau thế kỷ XIX, sau khi Pháp chiếm Bắc kỳ, giáo dục khoa cử truyền thống ở miền Bắc có những biến chuyển nhất định. 

Cùng với việc thực dân Pháp mở rộng xâm lược ra miền Bắc, trường thi Hương Hà Nội đã bị thay đổi cả về diện mạo và chức năng. Với tư duy lấy mô hình Trung Hoa làm khuôn mẫu, nhà Nguyễn vẫn cố gắng duy trì hoạt động khoa cử kể cả khi đã mất độc lập chủ quyền. Sự biến đổi của trường thi Hương Hà Nội là những minh chứng phản ánh phần nào những khía cạnh của quá trình chuyển đổi từ xã hội phong kiến truyền thống sang xã hội thời cận đại, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 

Sau khi trường thi Hương Hà Nội đóng cửa, Nam Định trở thành trung tâm tuyển dụng quan lại lớn nhất ở miền Bắc. Nhằm mục đích hạn chế tối đa ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa ở Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho quá trình khai thác thuộc địa, người Pháp đã từng bước xóa bỏ nền giáo dục Hán học, đưa tiếng Pháp và chữ Quốc ngữ thành nội dung thi bổ sung trong kỳ thi Hương truyền thống. Mặc dù đã có những “khác biệt” trong kỳ thi Hương truyền thống, bức tranh khoa cử thực tế của miền Bắc Việt Nam cho thấy số lượng sĩ tử miền Bắc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX dự thi không hề thuyên giảm. Điều này cũng phản ánh truyền thống học để làm quan, mượn khoa cử như là phương tiện, mục đích để thay đổi thân phận, vị trí xã hội của các Nho sĩ vẫn là xu hướng mạnh mẽ cho đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

5. Cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam là một trong 3 nước chịu ảnh hưởng Nho giáo và mô hình giáo dục khoa cử của Trung Hoa thời cổ trung đại. Trong 3 nước nói trên, Nhật Bản là nước duy nhất chịu ảnh hưởng Nho giáo Trung Hoa nhưng lại “không thực thi chế độ khoa cử” theo mô hình Trung Hoa và cũng là nước sớm ra khỏi ảnh hưởng Trung Hoa để tiếp nhận mô hình văn minh phương Tây. Theo Liu Haifeng, nếu so sánh với sự tiếp nhận mô hình của Nhật Bản và Hàn Quốc thì Việt Nam là nước chịu nhiều ảnh hưởng mô hình Trung Quốc hơn cả trên một số khía cạnh.

Nhìn chung, về cơ bản khoa cử Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với khoa cử Trung Hoa từ nội dung thi cử, quy thức xây dựng trường thi, các quy định, điều lệ liên quan đến sĩ tử, quan trường cho đến việc bổ nhiệm người thi đỗ ra làm quan. Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh tiếp xúc và giao lưu văn hóa, trong quá trình tiếp thu mô hình giáo dục Trung Hoa, nhà Nguyễn đã có những điều chỉnh, thay đổi hay nói cách khác là tạo ra nét riêng cho giáo dục khoa cử Việt Nam trên cơ sở những tương đồng với giáo dục Trung Hoa. Ở khía cạnh thi Hương, do điều kiện vật chất kinh tế xã hội có hạn, trường thi Hương của Việt Nam có quy mô nhỏ hơn, cấu trúc đơn giản hơn trường thi Hương Trung Quốc. Nội dung thi Hương của Việt Nam thời Nguyễn khác với Trung Quốc về số lượng các kỳ thi. Nếu Trung Quốc duy trì ổn định định lệ 3 năm tổ chức 1 kỳ thi từ thời Minh đến Thanh, nhà Nguyễn có sự điều chỉnh số lượng các kỳ thi trong thi Hương tùy theo từng giai đoạn, khi 3 kỳ khi 4 kỳ, sao cho đáp ứng hiệu quả yêu cầu tuyển lựa nhân sự. Không chỉ khác biệt trong số lượng các kỳ thi trong thi Hương, việc đặt danh hiệu cho người thi đỗ và bổ nhiệm người đỗ đạt của nhà Nguyễn cũng có những nét riêng phù hợp với một quốc gia có những đặc điểm riêng về chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa.
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